
UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /TB-SYT Ninh Bình, ngày      tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO
Danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy 

theo Nghị định 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ
(Cập nhật đến ngày 09/02/2026)

Căn cứ Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ quy 
định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, 
thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy.

Trên cơ sở tự công bố của các đơn vị, Sở Y tế thông báo danh sách các cơ 
sở y tế trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy 
định tại Nghị định số 109/2021/NĐ-CP (có danh sách kèm theo) và công khai trên 
Trang thông tin điện tử của Sở Y tế (https://soyte.ninhbinh.gov.vn).

Sở Y tế thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Công an tỉnh (để p/h thực hiện);
- Ban Giám đốc Sở Y tế;
- UBND các xã, phường;
- Các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh;
- Văn phòng Sở (đăng tải trên trang TTĐT-SYT);
- Lưu: VT, QLKCB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Minh

https://soyte.ninhbinh.gov.vn
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Phụ lục
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY

(Kèm theo Thông báo số           /TB-SYT  ngày         /02/2026 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình)

STT Tên đơn vị Địa chỉ
Tên cán bộ phụ 

trách xác định tình 
trạng nghiện ma túy

Số giấy chứng 
nhận tập huấn xác 

định tình trạng 
nghiện ma 
túy/CCHN

Ngày cấp Số điện thoại

1 Bệnh viện Đa khoa Yên Khánh
Thôn 5 xã Yên Khánh, 
tỉnh Ninh Bình Vũ Hồng Anh

322/2022/B50
18/8/2022 0814142555

2 Trạm Y tế xã Vụ Bản
Thôn Dư Duệ, xã Vụ Bản, 
tỉnh Ninh Bình Vũ Viết Đệ 150/2022-C29.06 18/8/2022 0962695685

3 Trạm Y tế xã Nam Đồng
Xóm Bắc Giao, Cù Trung, xã 
Nam Đồng, tỉnh Ninh Bình Nguyễn Văn Độ 192/2015-C29 20/8/2015 0984057952

4 Trạm Y tế phường Lê Hồ
Tổ dân phố Thịnh Đại, phường 
Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình Trịnh Văn Dũng 039/SYT-GCN 18/11/2022 0989567329

Đinh Văn Quân 270/2022/B50 18/8/2022 0904320115

5 Trạm Y tế xã Phát Diệm
Xóm 9 Lưu Phương, xã 
Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình Bùi Thị Ngọc Lan 269/2022/B50 18/8/2022 0382384965

6 Trạm Y tế xã Cát Thành
Thôn Bình Lương, xã Cát 
Thành, tỉnh Ninh Bình Trần Duy Hiển 191/2022-C29.06 18/8/2022 0915306348

7 Điểm Trạm Việt Hùng thuộc Xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình Phạm Văn Quyết 221/2015-C29 20/8/2015 0912850612
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Trạm Y tế xã Cát Thành

8
Điểm Trạm 02 thuộc Trạm Y 
tế xã Hồng Phong

Xóm 7 Nghĩa Phú, xã Hồng 
Phong, tỉnh Ninh Bình Lê Thị Huyền Trang 217/2022-C29.06 27/10/2022 0978717185

9 Trạm Y tế xã Định Hóa
Xóm An Cư, xã Định Hóa, 
tỉnh Ninh Bình Mai Thị Tuyết 01214/GCN-VSKTT 10/12/2014 0945351956

10 Trạm Y tế phường Duy Hà

Tổ dân phố Ninh Lão, 
phường Duy Hà, tỉnh Ninh 
Bình Trần Thị Lâm Hoa 003/SYT-GCN 18/11/2022 0986931711

11 Trạm Y tế xã Hồng Phong

Đội 9, Nghĩa Phong, xã 
Hồng Phong, tỉnh Ninh 
Bình Nguyễn Văn Thanh 221/2022-C29.06 07/02/2022 0917482277

12 Trạm Y tế xã Nam Hồng
Xóm Hòa Thịnh, xã Nam 
Hồng, tỉnh Ninh Bình Phạm Thị Dung 1899/TB-SYT 28/9/2022 0363166694

13
Điểm Trạm 1 thuộc Trạm Y tế 
xã Bình Sơn

Thôn Nguyễn, xã Bình 
Sơn, tỉnh Ninh Bình Đào Xuân Tuân 056/SYT-GCN 18/11/2022 0984887466

14
Điểm Trạm 02 thuộc Trạm Y 
tế xã Nam Hồng 

Xóm Ân Thái, xã Nam 
Hồng tỉnh Ninh Bình Trần Thiện Khiêm 1899/TB-SYT 28/9/2022 0946598856

15
Điểm Trạm 01 thuộc Trạm Y 
tế phường Nguyễn Úy

Tổ dân phố Thụy Sơn 2, 
phường Nguyễn Úy, tỉnh 
Ninh Bình Đỗ Đức Diệm 022/SYT-GCN 11/12/2022 0985820543

16 Trạm Y tế xã Hải Thịnh
Thôn 8, Xã Hải Thịnh, 
tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Hòa Hợp 40/2022-C29.06 18/8/2022 0942374045
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17 Trạm Y tế xã Yên Cường
Thôn Minh Đức, xã Yên 
Cường, tỉnh Ninh Bình Phạm Thị Nghìn 265/2022-C29.06 27/10/2022 0972177867

18
Điểm Trạm 02 thuộc Trạm Y 
tế xã Yên Cường

Thôn Phúc Xá, xã Yên 
Cường, tỉnh Ninh Bình Nguyễn Tuấn Duy 266/2022-C29.06 27/10/2022 0977552099

19
Điểm Trạm 01 thuộc Trạm Y 
tế xã Yên Cường

Xóm 7, xã Yên Cường 
tỉnh Ninh Bình Phạm Văn Quý 260/2022-C29.06 27/10/2022 0976677358

20
Điểm Trạm 03 thuộc Trạm Y 
tế xã Yên Cường

Thôn Nguyễn, xã Yên 
Cường, tỉnh Ninh Bình Đỗ Thị Rợi 264/2022-C29.06 27/10/2022 0386850108

21 Trạm Y tế xã Quỳnh Lưu
Thôn Phúc Lộc, xã Quỳnh 
Lưu, tỉnh Ninh Bình Phạm Thị Hà 54/2018/SYT-NB 12/10/2018 0395127442

22 Trạm Y tế xã Kim Đông
Xóm 1 Kim Trung, xã 
Kim Đông, tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Lụa 282/2022/B50 18/02/2022 0397297881

23
Điểm Trạm Thanh Hà thuộc 
Trạm Y tế xã Liêm Hà

Thôn Dương Xá, xã Liêm 
Hà, tỉnh Ninh Bình Hoàng Thị Thu Nguyệt 048/SYT-GCN 18/11/2022 0978923765

24 Trạm Y tế xã Liêm Hà
Thôn Tam Tứ, xã Liêm 
Hà, tỉnh Ninh Bình Bùi Thị Khuyên 033/SYT-GCN 18/11/2022 0942891172

25
Điểm Trạm Y tế Liêm Thuận 
xã Thanh Bình

Thôn Chằm Vải, xã Thanh 
Bình, tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hương 053/SYT-GCN 18/11/2022 0969732154

Doãn Đức Thiện 93/2022-C29.06 18/8/2022 0915412177
26 Bệnh viện Đa khoa Giao Thủy

Số 40, Đường Trần Nhân 
Tông, xã Giao Thủy, tỉnh 
Ninh Bình Phan Đình Phú 76/2022-C29.06 18/8/2022 0913370808



5

Nguyễn Mạnh Tuấn 75/2022-C29.06 18/8/2022 0972648665

27
Điểm Trạm Y tế Liêm Sơn xã 
Thanh Bình

Thôn Sọng Nội Lẻ, xã Thanh 
Bình, tỉnh Ninh Bình Nguyễn Văn Bội 074/SYT-GCN 18/11/2022 0988834023

28 Trạm Y tế xã Xuân Giang
Thôn 18, xã Xuân Giang, 
tỉnh Ninh Bình Đặng Văn Trường 62/2022-C29.06 18/8/2022 0915381572

29 Trạm Y tế xã Lai Thành Xã Lai Thành, tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Kim Dung 274/2022/B50 18/8/2022 0932340505

30 Trạm Y tế xã Ninh Giang 
Thôn Thần Lộ, xã Ninh 
Giang, tỉnh Ninh Bình Bùi Văn Điền 275/2022-C29.06 27/10/2022 0916586115

31
Điểm Trạm 01 thuộc Trạm Y 
tế phường Thiên Trường

Tổ dân phố Hoà Trung, 
phường Thiên Trường, 
tỉnh Ninh Bình Trần Anh Tuấn 08/2015-C29 20/8/2015 0944909101

32
Điểm Trạm 02 thuộc Trạm Y 
tế phường Thiên Trường

Tổ dân phố số 6 Đệ Nhất, 
phường Thiên Trường, 
tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Phòng 109/2022-C29.06 18/8/2022 0942076499

33 Trạm Y tế phường Thiên Trường

Số 02 Đinh Công Tráng, 
phường Thiên Trường, 
tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Bích Ngọc 122/2022-C29.06 18/8/2022 0942549293

34 Bệnh viện Đa khoa Kim Sơn
xóm Phú Vinh, xã Phát 
Diệm, tỉnh Ninh Bình Phan Đức Thiện 284/2022/B50 23/9/2022 0977243523

35 Trạm Y tế xã Giao Minh
Xóm 5 xã Giao Minh, tỉnh 
Ninh Bình Đặng Ngọc Quang 92/2022-C29.06 18/8/2022 0983740029

36 Trạm Y tế xã Cổ Lễ Thôn 1 Trung Lao, xã Cổ Phạm Thi Nghị 190/2022-C29.06 18/8/2022 0917679089
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Lễ, tỉnh Ninh Bình

37 Trạm Y tế xã Xuân Hồng
Thôn 2, xã Xuân Hồng, 
tỉnh Ninh Bình Nguyễn Đức Thuận 59/2022-C29.06 18/8/2022 0982751445

38
Điểm Trạm 01 thuộc Trạm Y 
tế xã Xuân Hồng

Xóm 12, xã Xuân Hồng, 
tỉnh Ninh Bình Vũ Quốc Quỳnh 63/2022-C29.06 18/8/2022 0911831979

39
Điểm Trạm số 02 thuộc Trạm 
Y tế xã Hải Quang

Xóm Đông Châu, xã Hải 
Quang, tỉnh Ninh Bình Đoàn Ngọc Luông 28/2022-C29.06 18/8/2022 0946627968

40
Điểm Trạm số 01 thuộc Trạm 
Y tế xã Hải Quang

Xóm Quang Thanh, xã 
Hải Quang, tỉnh Ninh 
Bình Lê Thị Mơ 17/2022-C29.06 18/8/2022 0392070479

41 Trạm Y tế xã Hải Quang
Xóm 6, xã Hải Quang, 
tỉnh Ninh Bình Đoàn Thị Ngát 29/2022-C29.06 18/8/2022 0915014739

Phạm Văn Bính 85/2022-C29.06 18/8/2022 0985211441

42 Trạm Y tế xã Giao Hưng
Xóm Duyên Thọ, xã Giao 
Hưng, tỉnh Ninh Bình Phạm Văn Hoán 72/2022-C29.06 18/8/2022 0975281225

Nguyễn Đức Tiến 065/SYT-GCN 18/11/2022 0944192526

43 Bệnh viện Đa khoa Bình Lục Xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình Vũ Công Đức 059/SYT-GCN 18/11/2022 0975360038

44 Trạm Y tế xã Giao Thủy

374 Nguyễn Công Trứ, 
thôn Sơn Lâm Thọ, xã 
Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình Đặng Thị Minh Chính 89/2022/C29.06 18/8/2022 0368570468

45 Trạm Y tế xã Thanh Sơn
Thôn Mai Xuân, xã Thanh 
Sơn, tỉnh Ninh Bình Đinh Thị Mây 354/2022/B50 18/8/2022 0976818298
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46 Trạm Y tế xã Quang Thiện
Xóm 21, xã Quang Thiện, 
tỉnh Ninh Bình Trần Cao Anh 268/2022/B50 18/8/2022 0904653286

Trần Thị Tính 066/SYT-GCN 18/11/2022 0948215609

Trần Thị Thoan 044/SYT-GCN 18/11/2022 036865660447 Trạm Y tế xã Bình Lục Thôn 2 Cát Lại, xã Bình 
Lục, tỉnh Ninh Bình

Trần Văn Hải 070/SYT-GCN 18/11/2022 0943220754

48 Trạm Y tế xã Bình Minh
Xóm Bình Minh 6, xã Bình 
Minh, tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Thúy 280/2022/B50 18/8/2022 0982799746

49
Điểm Trạm 01 thuộc Trạm Y 
tế xã Bình Minh

Xóm Cồn Thoi 6, xã Bình 
Minh, tỉnh Ninh Bình Trần Văn Hùng 281/2022/B50 18/8/2022 0976152359

50
Điểm Trạm 02 thuộc Trạm Y 
tế xã Bình Minh

Xóm Mỹ Hóa, xã Bình 
Minh, tỉnh Ninh Bình Nguyễn Văn Hòa 279/2022/B50 18/8/2022 0915145324

51
Điểm Trạm 03 thuộc Trạm Y 
tế xã Bình Minh

Xóm Kim Hải 2, xã Bình 
Minh, tỉnh Ninh Bình Cao Văn Khải 283/2022/B50 18/8/2022 0916752067

52 Trạm Y tế xã Quang Hưng
Thôn 4 Nam Trực, xã Quang 
Hưng, tỉnh Ninh Bình Tống Xuân Dương 278/2022-C29.06 27/10/2022 0948557518

53
Điểm Trạm 01 thuộc Trạm Y 
tế xã Quang Hưng

Thôn Nam Ngoại Bắc, xã 
Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Nga 199/2022-C29.06 18/8/2022 0853826199

54 Trạm Y tế xã Giao Bình
Xóm Long Thành, xã Giao 
Bình, tỉnh Ninh Bình Nguyễn Khương Duy 90/2022-C29.06 18/8/2022 0966117778

55 Trạm Y tế xã Kim Sơn
Xóm Hùng Tiến 14, xã 
Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Bùi Thị Nhài 37/GCN-C27 05/12/2017 0946745595
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56 Cơ sở Methadone Hải Hậu
Yên Định, xã Hải Hậu, 
tỉnh Ninh Bình Vũ Thị Thơm 1872/TB-SYT 27/07/2013 0984790259

57 Trạm Y tế xã Tân Thanh
Thôn Ba, xã Tân Thanh, 
tỉnh Ninh Bình Phạm Thị Hà 026/SYT-GCN 18/11/2022 0914706803

58 Trạm Y tế phường Tây Hoa Lư

Tổ dân phố Yên Trạch, 
phường Tây Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình Quách Thị Tố Oanh 331/2022/B50 18/8/2022 0817133345

59 Trạm Y tế xã Bình An
Thôn 5 Ngọc Lũ, xã Bình 
An, tỉnh Ninh Bình Trịnh Văn Xuân 055/SYT-GCN 18/11/2022 0904400609

60 Trạm Y tế xã Ninh Cường Xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình Phạm Thị Xoan 197/2022-C29.06 18/8/2022 0976913248

61 Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên
Tổ dân phố 3, phường 
Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình Vũ Tiến Hải 15/SYT-GCN 18/11/2022

0921869339, 
0982529981

62
Điểm Trạm Trực Thanh thuộc 
Trạm Y tế Trực Ninh

Thôn Duyên Hồng, xã 
Trực Ninh, tỉnh Ninh Bình Vũ Như Hải 277/2022-C29.06 27/10/2022 0915463748

63
Điểm Trạm thuộc Trạm Y tế 
phường Duy Tân

Tổ dân phố Khả Duy, 
phường Duy Tân, Ninh Bình Bùi Thị Đềm 036/SYT-GCN 18/11/2022 0971134863

64 Trạm Y tế xã Quỹ Nhất
Xóm Tây Thành, xã Quỹ
Nhất, tỉnh Ninh Bình Trần Văn Tôn 230/2022-C29.06 27/10/2022 0988614792

65
Điểm Trạm Y tế Nghĩa Bình 
thuộc Trạm Y tế Quỹ Nhất

Thôn Quần Phương, xã 
Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình Lưu Quang Vụ 220/2022-C29.06 27/10/2022 0942395109

66
Điểm Trạm Y tế Quỹ Nhất 
thuộc Trạm Y tế xã Quỹ Nhất

Thôn 6, xã Quỹ Nhất, tỉnh 
Ninh Bình Đào Văn Tiến 226/2022-C29.06 27/10/2022 0912034460
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67 Trạm Y tế xã Gia Lâm
Thôn Đại Hoà, Xã Gia 
Lâm, tỉnh Ninh Bình Bùi Ngọc Thành 36/2018/SYT-NB 12/10/2018 0976742865

68 Trạm Y tế xã Gia Hưng
Thôn 5, xã Gia Hưng, tỉnh 
Ninh Bình Cao Thị Mai 309/2022/B50 18/8/2022 0985945996

Ngô Thị Hạnh 147/2015-C29 20/8/2015 0366778180

69 Trạm Y tế xã Minh Tân
Thôn Bàn Kết, xã Minh 
Tân, tỉnh Ninh Bình Nguyễn Phạm Thái 141/2022-C29.06 18/8/2022 0985402373

70 Trạm Y tế Đông Hoa Lư

Tổ dân phố Chùa, phường 
Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình Lê Văn Thiều 320/2022/B50 18/8/2022 0943174868

71 Trạm Y tế xã Nho Quan
Thôn Bái, xã Nho Quan, 
tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Tố Uyên 304/2022/B50 18/8/2022 0335642123

Nguyễn Thị Đạt 270/2022-C29.06 27/10/2022 0945419368

Bùi Ngọc Cầm 271/2022-C29.06 27/10/2022 0915428630

72
Điểm Trạm 01 thuộc Trạm Y 
tế xã Cổ Lễ

Thôn Nghĩa Sơn, xã Cổ 
Lễ, tỉnh Ninh Bình Đinh Thị Tình 198/2022-C29.06 18/8/2022 0912506359

73 Trạm Y tế xã Cổ Lễ
Thôn 1 Trung Lao, xã Cổ 
Lễ, tỉnh Ninh Bình Phạm Văn Dũng 267/2022-C29.06 27/10/2022 0912762557

74
Điểm Trạm 02 thuộc Trạm Y 
tế xã Cổ Lễ

Thôn Nam Lạng Tây, xã 
Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình Vũ Tuấn Nam 220/2015-C29 20/8/2015 0915150378

75 Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn
Xóm 6, xã Nghĩa Sơn, tỉnh 
Ninh Bình Nguyễn Văn Ký 215/2022-C29.06 27/10/2022 0945020245
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76
Điểm Trạm Y tế Nghĩa Lạc 
thuộc Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn

Thôn Đồng Nhân, xã 
Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình Đoàn Minh Thiêm 223/2022-C29.06 27/10/2022 0988123449

Nguyễn Đình Thạch 327/2022/B50 18/8/2022 0386452095

77 Trạm Y tế xã Khánh Nhạc
Xóm Chùa, xã Khánh 
Nhạc, tỉnh Ninh Bình Mai Thị Lan 319/2022/B50 18/8/2022 0838729887

78
Điểm Trạm Y tế Trực Hưng 
thuộc Trạm Y tế xã Trực Ninh

Thôn Quỹ Thượng, xã 
Trực Ninh, tỉnh Ninh Bình Vũ Thị Hương 216/2015-C29 01/02/2015 0833838789

79 Trạm Y tế Hoàng Nam
Xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh 
Bình Nguyễn Văn Khương 2403/TB-SYT 9/12/2022 0912917610

80 Trạm Y tế phường Thành Nam

221 đường Mỹ Xá, 
phường Thành Nam, tỉnh 
Ninh Bình Trịnh Thị Mai Hương 134/2022-C29.06 18/8/2022 0915427999

Nguyễn Thị Nga 09/2022-C29.06 18/8/2022 0379092660

Trần Thị Bích Thủy 84/2015-C29 20/8/2015 0397256367

Mai Thế Phong 13/2022-C29.06 18/8/2022 0984719585
81 Trạm Y tế xã Hải Hưng Xóm Nam Nghĩa, xã Hải 

Hưng, tỉnh Ninh Bình

Trần Thanh Huấn 83/2015-C29 20/8/2015 0982780052

Phạm Thị Thoa 55/2022-C29.06 18/8/2022 0987307694

82 Trạm Y tế xã Xuân Trường
Thôn 14, xã Xuân Trường, 
tỉnh Ninh Bình Phạm Thành Chung 58/2022-C29.06 18/8/2022 0973082060

83

Cơ sở điều trị Methadone 
Trực Ninh thuộc Trạm Y tế xã 
Cổ Lễ

Thôn Thượng Đền, xã Cổ 
Lễ, tỉnh Ninh Bình Vũ Thị Nhàn 3832025/KSBT.33 9/12/2025 0343450925
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84 Trạm Y tế xã Khánh Hội xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình Vũ Thị Bích Mai 326/2022/B50 18/8/2022 0358020453

Cao Thị Sim 82/2022- C29.06 18/8/2022 0387280775

85 Trạm Y tế xã Giao Ninh
Thôn Nam Phong, xã Giao 
Ninh, tỉnh Ninh Bình Đinh Quốc Chúc 78/2022-C29.06 18/8/2022 0915891482

Đỗ Văn Thanh 34/QĐ-ĐTBD 13/02/2025 0913212669

86 Trạm Y tế xã Hải Xuân
Xóm 4 xã Hải Xuân, tỉnh 
Ninh Bình Lê Văn Nghĩa 36/2022-C29.06 18/8/2022 0344104966

87
Điểm Trạm Y tế Hải Phú 
thuộc Trạm Y tế xã Hải Xuân

Xóm Phạm Thoại, xã Hải 
Xuân, tỉnh Ninh Bình Lê Văn Nghĩa 36/2022-C29.06 18/8/2022 0344104966

88 Trạm Y tế xã Đồng Thịnh
Xóm Đắc Phú, xã Đồng 
Thịnh, tỉnh Ninh Bình Nguyễn Văn Khương 229/2022-C29.06 27/10/2022 0912917610

89

Điểm Trạm Y tế Nghĩa Thịnh 
thuộc Trạm Y tế xã Đồng 
Thịnh

Thôn Hải Bình, xã Đồng 
Thịnh, tỉnh Ninh Bình Nguyễn Văn Viện 222/2022-C29.06 27/10/2022 0945467476

90
Điểm Trạm Y tế Hoàng Nam 
thuộc Trạm Y tế Đồng Thịnh

Xóm Bình Thịnh, xã Đồng 
Thịnh, tỉnh Ninh Bình Tống Thị Nụ 227/2022-C29.06 27/10/2022 0916486437

91
Điểm Trạm Y tế Hải Hòa 
thuộc Trạm Y tế xã Hải Xuân

Xóm Xuân Hòa Tây, xã 
Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình Đỗ Văn Lưỡng 39/2022-C29.06 18/8/2022 0944614633

Đồng Thị Duyên 105/2015-C29 20/8/2015 0946180199

92
Điểm Trạm Y tế Hải Giang 
thuộc Trạm Y tế xã Hải An

Xóm Ninh Giang, xã Hải 
An, tỉnh Ninh Bình Lê Văn Đẩu 46/2022-C29.06 18/8/2022 0862663868

93 Trạm Y tế xã Hải An
Xóm 7, xã Hải An, tỉnh 
Ninh Bình Nguyễn Công Trình 102/2015-C29 20/8/2015 0982785114
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Vũ Thị Yến 42/2022-C29.06 18/8/2022 0969919190

Phạm Văn Lương 43/2022-C29.06 18/8/2022 0968669115

94
Điểm Trạm Y tế Hải Phong 
thuộc Trạm Y tế xã Hải An

Xóm 16, xã Hải An, tỉnh 
Ninh Bình Lương Văn Nam 103/2015-C29 20/8/2015 0944856099

95
Điểm Trạm Y tế Hải Phú 
thuộc Trạm Y tế xã Hải Xuân

Xóm Phạm Thoại, xã Hải 
Xuân, tỉnh Ninh Bình Lê Thị An 99/2015-C29 20/8/2015 0914420422

Nguyễn Thị Ninh 21/2022-C29.06 18/8/2022 0974688577

Nguyễn Thị Thục 22/2022-C29.06 18/8/2022 0981396033

Phạm Văn Chiến 25/2022-C29.06 18/8/2022 0987508943
96 Trạm Y tế xã Hải Anh Thôn 10, xã Hải Anh, tỉnh 

Ninh Bình

Vũ Thị Loan 24/2022-C29.06 18/8/2022 0393044242

97 Trạm Y tế xã Phú Sơn
Thôn 1, xã Phú Sơn, tỉnh 
Ninh Bình Quách Hữu Viến 334/2022/B50 18/8/2022 0963894229

98
Điểm Trạm 01 thuộc Trạm Y 
tế xã Phú Sơn

Xóm 2, xã Phú Sơn, tỉnh 
Ninh Bình Đinh Thị Diễm Hương 357/2022/B50 18/8/2022 0941280911

99
Điểm Trạm 02 thuộc Trạm Y 
tế xã Hải Hậu 

Thôn 4 Hải Trung, xã Hải 
Hậu, tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Duyên 19/2022-C29.06 18/8/2022 0913017221

100
Điểm Trạm 03 thuộc Trạm Y 
tế xã Hải Hậu 

Thôn 8 Hải Long, xã Hải 
Hậu, tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Là 26/2022-C29.06 18/8/2022 0976869857

101
Điểm Trạm 04 thuộc Trạm Y 
tế xã Hải Hậu

Thôn Giáp Nội, xã Hải 
Hậu, tỉnh Ninh Bình Nguyễn Văn Sơn 18/2022-C29.06 18/8/2022 0984450565

102 Trạm Y tế xã Vĩnh Trụ Thôn 3 xã Vĩnh Trụ, tỉnh Nguyễn Tiến Đạt 063/SYT-GCN 18/11/2022 0915028234
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Ninh Bình

Lê Thị Dáng 141/2018/SYT 12/10/2018 0902068996

103 Trạm Y tế xã Yên Mô Xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
Nguyễn Thị Thanh 
Huyền 313/2022/B50 18/8/2022 0374265697

104 Trạm Y tế xã Trực Ninh
Xã Trực Ninh, tỉnh Ninh 
Bình Trần Thị Minh Yến 195/2022-C29.06 18/8/2022 0988102787

105 Bệnh viện Tâm thần Hà Nam
Phường Liêm Tuyền, tỉnh 
Ninh Bình Lê Quang Tuyên 03325/HNA-CCHN 22/3/2019 0943991558

106 Bệnh viện Đa khoa Tam Điệp
Tổ 13, phường Tam Điệp, 
tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thu Hà 317/2022/B50 18/8/2022 0859008882

107 Trạm Y tế xã Thanh Sơn 
Thôn Mai Xuân, xã Thanh 
Sơn, Ninh Bình Đinh Thị Mai Hồng 338/2022/B50 18/8/2022 0989560998

108 Bệnh viện Đa khoa Kim Bảng
Tổ dân phố số 3, phường 
Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình Đặng Thị Hoà Bình 001/SYT-GCN 18/11/2022 0378852146

Nguyễn Thị Hương 113/2022-C29.06 18/8/2022 0818535899

Quách Thị Hải Yến 112/2022-C29.06 18/8/2022 0358108375

Trần Ngọc Thụ 118/2022-C29.06 18/8/2022 0943818757

Đỗ Thị Oanh 114/2022-C29.06 18/8/2022 0369125653

109 Bệnh viện Đa khoa Thành 
Nam cơ sở 1

Số 1B đường Thái Bình, 
phường Nam Định, tỉnh 
Ninh Bình

Nguyễn Thanh Hải 117/2022-C29.06 18/8/2022 0912208001

110 Bệnh viện Đa khoa Thành 

Tổ dân phố Đặng Xá, Đỗ Xuân Mạnh 100/2022-C29.06 18/8/2022 0944620720
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Nam cơ sở 2 Phường Mỹ Lộc, tỉnh 
Ninh Bình Trần Công Hùng 95/2022-C29.06 18/8/2022 0936272899

Trần Mạnh Hà 018/SYT-GCN 18/11/2022 0986665165

Phạm Văn Khuê 045/SYT-GCN 18/11/2022 0375616171111

Bệnh viện Đa khoa Lý Nhân

Số 371, đường Trần Nhân 
Tông, xã Vĩnh Trụ, tỉnh 
Ninh Bình Phạm Bá Tiến 068/SYT-GCN 18/11/2022 0359483255

112
Điểm Trạm 02 thuộc Trạm Y 
tế xã Lý Nhân

Thôn Quan Văn, xã Lý 
Nhân, tỉnh Ninh Bình Đào Tiến Trung 064/SYT-GCN 18/11/2022 0941836780

Phạm Duy Kiều 001491/NĐ-CCHN 06/8/2013 0904265374

Trịnh Văn Điển 001492/NĐ-CCHN 06/8/2013 0948200669

Phạm Hoàng Hải 001494/NĐ-CCHN 06/8/2013 0916114847

Nguyễn Nam Anh 005467NĐ-CCHN 10/01/2018 0943128928
113 Bệnh viện Tâm thần Nam Định

Đường Đệ Tứ, phường 
Thiên Trường, tỉnh Ninh 
Bình

Đinh Thị Minh Hiên 004178/NB-CCHN 02/11/2018 0912401303

114 Trạm Y tế phường Kim Bảng

Tổ dân phố Mã Não, 
phường Kim Bảng, tỉnh 
Ninh Bình Nguyễn Thị Hiệu 010/SYT-GCN 18/11/2022 0382431517

115
Điểm Trạm Văn Xá thuộc 
Trạm Y tế phường Kim Bảng

Tổ dân phố Đặng Xá, 
phường Kim Bảng, tỉnh 
Ninh Bình Huỳnh Ngọc Nga 032/SYT-GCN 18/11/2022 0982033318

116 Trạm Y tế xã Nghĩa Lâm
Xóm 3 Nam Hải, xã Nghĩa 
Lâm, tỉnh Ninh Bình Lương Văn Cường 212/2022-C29.06 27/10/2022 0915375308
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117
Điểm Trạm 01 Trạm Y tế xã 
Nghĩa Lâm

Xóm Khang Ninh, xã Nghĩa 
Lâm, tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Lan Anh 219/2022-C29.06 27/10/2022 0978764451

Nguyễn Xuân Bách 352/2022/B50 18/8/2022 0372800869

Đinh Thị Mai Hồng 338/2022/B50 18/8/2022 0977142006

118 Trạm Y tế xã Thanh Sơn
Thôn Mai Xuân, xã Thanh 
Sơn, tỉnh Ninh Bình Đinh Thị Mây 354/2022/B50 18/8/2022 0976818298

Vũ Đức Tâm 209/2022-C29.06 18/8/2022 0942960905

119

Bệnh viện Đa khoa Nghĩa 
Hưng (cơ sở điều trị tại xã 
Quỹ Nhất) Xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình Mai Vũ Nam 208/2022-C29.06 18/8/2022 0837568976

Nguyễn Thành Sơn 231/2022-C29.06 27/10/2022 0918273313

Đoàn Thị Nga 235/2022-C29.06 27/10/2022 0355618248

120

Bệnh viện Đa khoa Nghĩa 
Hưng ( cơ sở điều trị tại xã 
Nghĩa Hưng)

Đường Trần Phú, xã 
Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh 
Bình Nguyễn Văn Hướng 36/KHTH-BVBM 10/8/2007 0915184383

121 Bệnh viện Đa khoa Vụ Bản
Thiện Vịnh, xã Minh Tân, 
tỉnh Ninh Bình Phạm Văn Hưng 136/2022-C29.06 18/8/2022 0978561229

122 Trạm Y tế phường Yên Sơn

Tổ dân phố Quảng Cư, 
phường Yên Sơn, tỉnh 
Ninh Bình Nguyễn Trọng Khải 63/2018/SYT-NB 12/10/2018 0946026197

123 Trạm Y tế xã Chất Bình
Xóm 8 Hồi Ninh, xã Chất 
Bình, tỉnh Ninh Bình Trần Thị Trường Giang 20314/GCN-VSKTT 10/12/2014 0915547282

124
Điểm Trạm 01 Trạm Y tế xã 
Hải Thịnh

thôn 21 xã Hải Thịnh, tỉnh 
Ninh Bình Trần Mạnh Tân 38/2022-C29.06 18/8/2022 0397892136

125 Trạm Y tế phường Trường Thi

Tổ dân phố xóm Đông, Nguyễn Văn Triều 147/2022-C29.06 18/8/2022 0912273118
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phường Trường Thi, tỉnh 
Ninh Bình Lê Văn Hoan 153/2022-C29.06 18/8/2022 0948305547

126 Trạm Y tế xã Xuân Hưng
Xóm 12 Trà Lũ, xã Xuân 
Hưng, tỉnh Ninh Bình Đỗ Thế Hướng 52/2022-C29.06 18/8/2022 0912019206

127 Trạm Y tế phường Tam Chúc
Tổ dân phố 4, phường 
Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình Đoàn Hải Anh 023/SYT-GCN 18/11/2022 0978287060

Phạm Quang Hòa 172/2015-C29 20/8/2015 0378787383

128 Trạm Y tế xã Ý Yên
Thôn Vạn Điểm 2, xã Ý 
Yên, tỉnh Ninh Bình Ngô Thị Ngọc 253/2022-C29.06 27/10/2022 0365326729

129 Trạm Y tế phường Mỹ Lộc
Tổ dân phố số 3, phường 
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình Phạm Thị Thanh Hảo 101/2022-C29.06 18/8/2022 0917380577

130 Trạm Y tế xã Vạn Thắng
Thôn Tân Thịnh, xã Vạn 
Thắng, tỉnh Ninh Bình Bùi Sỹ Đăng 169/2015-C29 20/8/2015 0948228525

131 Trạm Y tế xã Khánh Trung
Thôn 9, xã Khánh Trung, 
tỉnh Ninh Bình Nguyễn Văn Yên 352/2022/B50 18/8/2022 0936347729

132 Trạm Y tế xã Gia Trấn
Thôn 2, xã Gia Trấn, tỉnh 
Ninh Bình Bùi Minh Thông 01/C27 09/9/2015 0985549115

133 Trạm Y tế phường Duy Tân

Tổ dân phố Đông Ngoại, 
phường Duy Tân, tỉnh 
Ninh Bình Phạm Hồng Hạnh 057/SYT-GCN 18/11/2022 0985899844

134 Trạm Y tế xã Khánh Thiện

Xóm 4, Đông Cường, xã 
Khánh Thiện, tỉnh Ninh 
Bình Nguyễn Thị Năm 324/2022/B50 18/8/2022 0869522515
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135 Trạm Y tế xã Phú Long
Thôn 3, xã Phú Long, tỉnh 
Ninh Bình Nguyễn Đức Hậu 332/2022/B50 18/8/2022 0975260942

136
Điểm Trạm Bản Mét thuộc 
Trạm Y tế xã Phú Long

Bản Mét, xã Phú Long, 
tỉnh Ninh Bình Lê Thị Thiên Thu 356/2022/B50 18/8/2022 0975943714

137 Trạm Y tế xã Yên Đồng
Thôn Cốc Dương, xã Yên 
Đồng, tỉnh Ninh Bình Trần Đình Ly 259/2022-C29.06 27/10/2022 0945229869

Bùi Đức Toàn 290/2022/B50 18/8/2022 0983665667

Đỗ Thị Hằng 291/2022/B50 18/8/2022 0986113648

Tạ Bá Trí 288/2022/B50 18/8/2022 0915059110

Phạm Văn Quyền 300/2022/B50 18/8/2022 0915048548

Phạm Quốc Quân 200373/CN-TTDT 29/11/2020 0982944989

Nguyễn Thị Huế 297/2022/B50 18/8/2022 0982415482

138 Bệnh viện Tâm thần tỉnh Ninh Bình
Đường Hải Thượng Lãn 
Ông, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

Trần Đức Thuận 289/2022/B50 18/8/2022 0945039786

139 Trạm Y tế xã Gia Viễn 
Thôn 2, xã Gia Viễn, tỉnh 
Ninh Bình Vũ Thị Khải Huyền 305/2022/B50 18/8/2022 0985105447

140 Trạm Y tế xã Hiển Khánh
Thôn Thị An, xã Hiển 
Khánh, tỉnh Ninh Bình Trịnh Thanh Phú 144/2022-C29.06 18/8/2022 0888541086

141 Trạm Y tế phường Hồng Quang 

Tổ dân phố Tân Trại, 
phường Hồng Quang, 
Ninh Bình Phan Văn Dùng 1899/TB-SYT 22/9/2022 0913579190
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142 Trạm Y tế xã Rạng Đông
Tổ dân phố 2, xã Rạng 
Đông, tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Ánh Quang 218/2022-C29.06 27/10/2022 0915206805

143 Trạm Y tế xã Thanh Lâm 
Thôn Cổ Động, xã Thanh 
Lâm, tỉnh Ninh Bình Vũ Thành Công 025/SYT-GCN 18/11/2022 0977626951

144 Trạm Y tế xã Giao Ninh
Thôn Nam Phong, xã Giao 
Ninh, tỉnh Ninh Bình Đinh Quốc Chúc 78/2022-C29.06 18/8/2022 0915891482

Vũ Văn Toàn 225/2022-C29.06 27/10/2022 0967718890
145 Trạm Y tế xã Nghĩa Hưng Thôn 6 Nghĩa Trung, xã 

Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh 
Bình Phạm Thị Nga 228/2022-C29.06 27/10/2022 0812011397

146
Điểm trạm 01 thuộc Trạm Y 
tế phường Châu Sơn

Tổ dân phố Kiện Khê, 
phường Châu Sơn, tỉnh 
Ninh Bình Trần Thị Kim Dung 011/SYT-GCN 18/11/2022 0982858972

Nguyễn Thị Hảo 48/2015-C29 20/8/2015 0384710209

Đặng Văn Trường 62/2022-C29.06 18/8/2022 0915381572

Nguyễn Quốc Chính 64/2022-C29.06 18/8/2022 0974858905
147 Trạm Y tế xã Xuân Giang Thôn 18, xã Xuân Giang, 

tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Quốc Sự 41/2015-C29 20/8/2015 0946764310

148
Điểm Trạm Trác Văn thuộc 
Trạm Y tế phường Duy Tiên

Tổ dân phố Lệ Thuỷ, 
phường Duy Tiên, tỉnh 
Ninh Bình Đỗ Thị Điệp 037/SYT-GCN 18/11/2022 0389215356

149 Điểm Trạm 01 thuộc Trạm Y Xóm Tiền, xã Liên Minh, Trần Văn Tuấn 149/2022-C29.06 18/8/2022 0366910305
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tế xã Liên Minh tỉnh Ninh Bình

150
Điểm Trạm 01 thuộc Trạm Y 
tế xã Ninh Cường 

Thôn Tân Phường, xã 
Ninh Cường, tỉnh Ninh 
Bình Nguyễn Văn Đĩnh 188/2022-C29.06 18/8/2022 0948584909

151 Trạm Y tế phường Lý Thường Kiệt

Tổ dân phố Thanh Nộn 2, 
phường Lý Thường Kiệt, 
tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Hạnh 019/SYT-GCN 18/11/2022 0869295986

152 Trạm Y tế xã Tân Minh
Thôn Ngọc Chuế, xã Tân 
Minh, tỉnh Ninh Bình Nguyễn Trọng Thủy 236/2022-C29.06 27/10/2022 0979235355

153
Điểm Trạm 01 thuộc Trạm Y 
tế phường Mỹ Lộc

Tổ dân phố Đại Thắng, 
phường Mỹ Lộc, tỉnh 
Ninh Bình Nguyễn Xuân Hiếu 105/2022-C29.6 18/8/2022 0859679666

154
Điểm Trạm 02 thuộc Trạm Y 
tế phường Mỹ Lộc

Tổ dân phố Lê Xá, phường 
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình Vũ Văn Khánh 103/2022-C29.06 18/8/2022 0912335049

Vũ Văn Cảnh Số 73/2022-C29.6 18/8/2022 0947337346

Đặng Minh Cương 84/2022-C29.06 18/8/2022 0984958325

155 Trạm Y tế xã Giao Phúc
Xóm Hải Hòa, xã Giao 
Phúc, tỉnh Ninh Bình Phạm Văn Chương 80/2022-C29.06 18/8/2022 0911610686

156
Điểm Trạm 01 - Trạm Y tế 
Bình Mỹ

Thôn Trung Sơn, xã Bình 
Mỹ, tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Diệp 071/SYT-GCN 18/11/2022 0975852193

157 Trạm Y tế xã Bình Mỹ
Thôn Bình Long, xã Bình 
Mỹ, tỉnh Ninh Bình Đỗ Công Tuấn 054/SYT-GCN 18/11/2022 0915515983

158 Trạm Y tế phường Hoa Lư
Phố Phú Xuân, đường Nguyễn Thanh Tuân 306/2022/B50 18/8/2022 0915834007
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Vũ Thị Liên Thủy 314/2022/B50 18/8/2022 0974799320

Ninh Thị Hạnh 285/2022/B50 18/8/2022 0982753259

Nam Bình, phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình

Phạm Thị Hồng Thái 343/2022/B50 18/8/2022 0979515768

159 Trạm Y tế phường Yên Thắng

Tổ dân phố Vân Du Hạ, 
phường Yên Thắng, tỉnh 
Ninh Bình Đinh Văn Tơn 339/2022/B50 18/8/2022 0917897431

160
Điểm Trạm Y tế Thanh Nghị 
thuộc Trạm Y tế xã Thanh Lâm

Thôn Bồng Lạng, xã Thanh 
Lâm, tỉnh Ninh Bình Lê Văn Luyến 029/SYT-GCN 18/11/2022 0945438680

161
Điểm Trạm 01 thuộc Trạm Y 
tế xã Nam Minh

Thôn Phượng, xã Nam 
Minh, tỉnh Ninh Bình Trần Minh Đạt 183/2015-C29 20/8/2015 0916030206

162 Trạm Y tế phường Tiên Sơn

Tổ dân phố Nhất Hà, 
phường Tiên Sơn, tỉnh 
Ninh Bình Phùng Thị Thủy 013/SYT-GCN 18/11/2022 0989121285

163
Điểm Trạm Y tế Nam Hải 
thuộc trạm Y tế xã Nam Ninh

Thôn 5, xã Nam Ninh, tỉnh 
Ninh Bình Phạm Văn Tuấn 194/2015-C29 20/8/2015 0914728369

164
Điểm Trạm Y tế Nam Thanh 
thuộc Trạm Y tế xã Nam Ninh

Thôn Trung Thắng, xã 
Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình Đoàn Văn Phung 193/2015-C29 20/8/2015 0913055840

165 Trạm Y tế phường Vị Khê

Tổ dân phố Đồng Tâm, 
phường Vị Khê, tỉnh Ninh 
Bình Trần Phát Đề 197/2015-C29 20/8/2015 0915590980

166 Trạm Y tế phường Yên Thắng
Tổ dân phố Vân Du Hạ, 
phường Yên Thắng, tỉnh Nguyễn Thị Hằng 394/2022/B50 16/7/2022 0376129082



21

Ninh Bình

167
Điểm Trạm Yên Nam thuộc 
Trạm Y tế phường Duy Tiên

Tổ dân phố Thận Trại, 
phường Duy Tiên, tỉnh 
Ninh Bình Vũ Thị Thúy Hồi 058/SYT-GCN 18/11/2022 0979987792

168 Trạm Y tế xã Mộc Nam

Tổ dân phố Yên Lạc, 
phường Duy Tân, tỉnh 
Ninh Bình Nguyễn Thị Xuân Hưng 035/SYT-GCN 18/11/2022 0383827240

169 Trạm Y tế Hải Tiến
Thôn 17, xã Hải Tiến, tỉnh 
Ninh Bình Lại Thị Quỳ 113/2015-C29 14/5/2015 0976160896

170 Điểm Trạm Y tế Xuân Ninh 
Thôn 28, xã Xuân Trường, 
tỉnh Ninh Bình Vũ Thị Xuân 38/2015-C29 20/8/2015 0943283471

171 Trạm Y tế xã Yên Mạc
Xóm 9, xã Yên Mạc, tỉnh 
Ninh Bình Tống Văn Phin 293/2022/B50 18/8/2022 0906198705

172

Điểm Trạm Y tế Xuân Tiến 
thuộc Trạm Y tế xã Xuân 
Trường

Thôn 17, xã Xuân Trường, 
tỉnh Ninh Bình Ngô Văn Sang 57/2022-C29.06 18/8/2022 0915437574

173 Trạm Y tế xã Nam Minh
Thôn Nho Lâm, xã Nam 
Minh, tỉnh Ninh Bình Ngô Ngọc Đạt 209/2022-C29.06 18/8/2022 0914779594

174

Cơ sở cai nghiện Methadone 
thuộc Trạm Y tế xã Nam 
Minh

Xóm 2 , xã Nam Minh, 
tỉnh Ninh Bình Đặng Tiến Dũng 150/2024-C29.06 23/11/2024 0915004983

175 Trạm Y tế xã Nam Ninh
Thôn Duyên Hưng, Xã 
Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình Lê Văn Cường 1899/TB-SYT 28/9/2022 0916751879
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176 Trạm Y tế phường Kim Thanh

Tổ dân phố số 5, phường 
Kim Thanh, tỉnh Ninh 
Bình Nguyễn Lưu Bình 040/SYT-GCN 18/11/2022 0388824752

177 Trạm Y tế xã Nam Lý
Thôn 4 Tiến Thắng, xã 
Nam Lý, tỉnh Ninh Bình Trần Thị Huệ Số 021/SYT-GCN 11/12/2022 0944220655

178
Điểm Trạm 01 thuộc Trạm Y 
tế phường Vị Khê

Tổ dân phố Đông Đồng 
Ngãi, phường Vị Khê, tỉnh 
Ninh Bình Trần Duy Hưng 126/2015-C29 20/8/2015 0912139407

179
Điểm Trạm 02 Thuộc Trạm Y 
tế phường Vị Khê

Tổ dân phố Vị Khê, 
phường Vị Khê, tỉnh Ninh 
Bình Đỗ Duy Tâm 185/2015-C29 20/8/2015 0912207870

180
Điểm Trạm 03 thuộc Trạm Y 
tế phường Vị Khê

Tổ dân phố Hồng Phong, 
phường Vị Khê, tỉnh Ninh 
Bình Lê Thị Tơ 186/2015-C29 20/8/2015 0942280269

181
Điểm Trạm Hoàng Tây thuộc 
Trạm Y tế phường Kim Thanh

Tổ dân phố Thọ Lão 3, 
phường Kim Thanh, tỉnh 
Ninh Bình Bạch Thị Thu 038/SYT-GCN 18/11/2022 0989646898

182 Trạm Y tế xã Gia Tường
Thôn Mỹ Quế, xã Gia 
Tường, tỉnh Ninh Bình Trần Thị Hồng 346/2022/B50 18/8/2022 0367469383

183
Trạm Y tế phường Lý Thường 
Kiệt

Tổ dân Phố Thanh Nộn 2, 
phường Lý Thường Kiệt, 
tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Hạnh 019/SYT-GCN 11/12/2022 0869295986

184 Điểm Trạm thuộc Trạm Y tế Thôn Đông Đoài, xã Yên Nguyễn Văn Báu 348/2022/B50 18/8/2022 0904287123
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xã Yên Mạc Mạc, tỉnh Ninh Bình

Đinh Thị Thảo 355/2022/B50 18/8/2022 0337405159

185 Trạm Y tế xã Cúc Phương
Thôn Đồng Tâm, xã Cúc 
Phương, tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Hà 298/2022/B50 18/8/2022 0335918985

186 Trạm Y tế xã Yên Từ
Thôn Vân Mộng, xã Yên 
Từ, tỉnh Ninh Bình Phạm Văn Mười 359/2022/B50 08/12/2022 0975197665

187 Trạm Y tế phường Yên Thắng

Tổ dân phố Vân Du Hạ, 
phường Yên Thắng, tỉnh 
Ninh Bình Nguyễn Thị Hằng 294/2022/B50 18/8/2022 0376129082

188
Điểm Trạm Tân Thành thuộc 
trạm Y tế xã Lai Thành

Xóm 4 Tân Thành, xã Lai 
Thành, tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Mai Hương 273/2022/B50 18/8/2022 0976064012

189 Trạm Y tế xã Liên Minh 
Thôn Tiên Hào, xã Liên 
Minh, tỉnh Ninh Bình Phạm Văn Điềm 148/2022-C29.06 18/8/2022 0968920166

190 Trạm Y tế xã Giao Hòa
Xóm Giao Lạc, xã Giao 
Hòa, tỉnh Ninh Bình Trần Văn Định 87/2022-C29.06 18/8/2022 0945842160

191
Điểm Trạm Giao Xuân thuộc 
Trạm Y tế xã Giao Phúc

Xóm Thị Tứ, xã Giao 
Phúc, tỉnh Ninh Bình Đặng Minh Cương 84/2022-C29.06 18/8/2022 0984958325

192
Điểm Trạm 01 thuộc Trạm Y 
tế phường Đông A 

Tổ dân phố 1, Phú Ốc, 
phường Đông A, tỉnh 
Ninh Bình Nguyễn Thị Hoan 127/2022-C29.06 18/8/2022 0919817731

193 Trạm Y tế phường Đồng Văn

Tổ dân phố Giáp Nhất, 
phường Đồng Văn, tỉnh 
Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh Xuân 034/SYT-GCN 18/11/2022 0917735689
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194
Điểm Trạm 01 thuộc Trạm Y 
tế phường Đồng Văn

Tổ dân phố Đồng Văn, 
phường Đồng Văn, tỉnh 
Ninh Bình Nguyễn Công Chuẩn 007/SYT-GCN 18/11/2022 0919229386

195 Trạm Y tế xã Đồng Thái
Xóm Tràng Yên, xã Đồng 
Thái, tỉnh Ninh Bình Vũ Đình Nho 292/2020/B50 18/8/2022 0945030849

196
Điểm Trạm Y tế Yên Thành 
thuộc Trạm Y tế xã Đồng Thái

Thôn Đoài, xã Đồng Thái, 
tỉnh Ninh Bình Bùi Đức Thiện 315/2022/B50 18/8/2022 0982337209

197
Điểm Trạm Y tế Yên Thái 
thuộc Trạm Y tế xã Đồng Thái

Xóm Dầu, xã Đồng Thái, 
tỉnh Ninh Bình Mai Văn Tổng 290/2022/B50 18/8/2022 0918306602

198
Cơ sở điều trị Methadone 
Xuân Trường

Thôn 14 xã Xuân Trường 
tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Sáu 66/2022-C29.06 18/8/2022 0824931334
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